
ĐỀ KIỂM TRA 45’ CHƯƠNG I HÌNH HỌC 8

                                                           Năm học 2018-2019
I. TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM)

Bài 1( 1 điểm) Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được kết luận đúng: 

	Cột A
	Cột B

	1. Tứ giác có hai cạnh đối song song và hai đường chéo bằng nhau  
	a. là hình thoi

	2. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. 
	b. là hình thang cân 

	3. Tứ giác có hai cạnh đối song song và hai góc đối bằng 900.
	c. là hình bình hành

	4. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc cắt nhau tại trung điểm mỗi đường
	d. là hình chữ nhật

	
	e. là hình vuông


Bài 2: Hãy chọn đáp án đúng(2 điểm)
Câu 1: Tứ giác ABCD có 
[image: image1.wmf]Ù

D

 = 900; 
[image: image2.wmf]Ù

B

= 500 ;  
[image: image3.wmf]Ù

C

= 1100. Số đo góc  
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A

 là:

           A.  
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A

= 1400               B. 
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A

= 1300       C. 
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 = 700              D. 
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A

= 1100

Câu 2: Hai đáy của hình thang lần lượt bằng 12 cm và 10 cm . Khi đó đường trung bình của hình thang bằng: 
A.  22cm

B. 
[image: image9.wmf]11

cm



C. 
[image: image10.wmf]5

cm



D. 
[image: image11.wmf]6cm

Câu 3: Đường tròn là hình:

A.Không có trục đối xứng.


B. Có 1 trục đối xứng

     C. Có 2 trục đối xứng.



D. Có vô số trục đối xứng 
Câu 4 Tìm các câu sai trong các câu sau

A. Chữ cái in hoa A có một trục đối xứng

B. Tam giác đều chỉ có một trục đối xứng

C. Đường tròn có vô số trục đối  xứng

D. Tam giác cân có duy nhất một trục đối xứng là đường thẳng đi qua đỉnh của tâm giác cân và trung điểm của cạnh đáy

Câu  5 Một hình vuông có cạnh bằng 4 cm thì đường chéo của hình vuông đó là 

     A. 8cm.

B.
[image: image12.wmf]32

cm

D. 5 cm

D. 
[image: image13.wmf]22

cm


Câu 6. Trong tam giác vuông trung tuyến ứng với cạnh huyền có độ dài là 5 cm khi đó độ dài cạnh huyền là 

A. 10 cm

B. 2,5 cm

C. 5 cm

D. 25cm
II. TỰ LUẬN( 7 ĐIỂM)
[image: image25.png]


Bài 1 (3điểm) :     
Cho hình vẽ bên , trong đó IK//MN//BC ,
 AI=IM=MB, AK=KN=NC, MN=12cm.  

a. Tứ giác IKBC là hình gì? Vì sao?

b. Tính  x , y                           

Bài 2: (4điểm) Cho hình bình hành ABCD có AD = 2AB, 
[image: image14.wmf]µ

=

0

A60

. Gọi E, F lần lượt là trung điểm BC và AD.


a) Chứng minh AE 
[image: image15.wmf]^

 BF.


b) Chứng minh tứ giác BFDC là hình thang cân.

c) Lấy M đối xứng của A qua B. Chứng minh tứ giác BMCD là hình chữ nhật. 

Suy ra M, E, D thẳng hàng.

BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN

 TRẮC NGHIỆM
Bài 1: (1 đ)Mỗi ý đúng 0,25 điểm
	1
	2
	3
	4

	b
	c
	d
	e


 Bài 2  (2 đ)
 Câu 1;2;3;4 mỗi câu 0,25 điểm   
 Câu 5;6 , mỗi câu 0,5 điểm         

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	D
	B
	D
	B
	B
	A


 TỰ LUẬN : 


	Bài  1
(3 điểm)
	a)
	Chỉ ra được : IK // BC

Kết luận Tứ giác IKBC là hình thang
	0,5 đ

0,5đ

	
	b)
	c/m IK là đường trung bình của tam giác AMN

Tính được IK =6cm

c/m được MN đường trung bình của tam giác AMN

Tính được BC =18cm


	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ



	Bài  2
(3 điểm)
	
	 Vẽ hình đúng câu a
	0,5đ

	
	a)

	Chứng minh được BE = AF.
Kết luận BEFA là hình bình hành


       

Chứng minh được AB = AF




Kết luận BEFA là hình thoi 
[image: image16.wmf]Þ

 AE 
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 BF
	0,5đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ



	
	b)

	Chứng minh được BFDC là hình thang

      

Chứng minh được  
[image: image18.wmf]·
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[image: image19.wmf]Þ

 BFDC là hình thang cân.
	0,5đ
0,5 đ

0,25 đ

	 
	c)
	Chứng minh được BMCD là hình bình hành
  
Chứng minh được 
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ABD vuông 
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 BMCD là hình chữ nhật





E là trung điểm BC, nên E là trung điểmMD. 

Hay M , E , D thẳng hàng
	0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ



	
	
	
	1đ
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THỐNG KÊ KẾT QUẢ

	Điểm
	0 - < 3
	3 - < 5
	5 - < 7
	7 - < 9
	9 - 10
	Đạt TB

	Lớp 
	
	
	
	
	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM 
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